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Bài 1: 


(2,0 điểm) Cho các biểu thức  và  với .
a) 

Tính giá trị của biểu thức  khi .
b) 
Rút gọn biểu thức .
c) 

Tìm  để biểu thức .
Bài 2: (2 điểm)  Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình



Quãng đường AB dài. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc không thay đổi. Khi từ B trở về A, ô tô tăng vận tốc thêm. Biết thời gian ô tô đi từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B là giờ. Tính vận tốc lúc đi từ A đến B?
Bài 3: 
1, Giải hệ phương trình sau: 


2, Cho Parabol  và đường thẳng 


a) Tìm m để đường thẳng cắt  tại 2 điểm phân biệt.



b) Tìm tọa độ giao điểm của  và khi .
Bài 4: 
















Cho đường tròn  và dây  cố định không đi qua tâm. Trên tia đối của tia  lấy điểm  ( khác ). Từ  kẻ hai tiếp tuyến  và  với đường tròn  ( và  là các tiếp điểm; tia  nằm giữa hai tia  và ). Gọi  là trung điểm của .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp .

b) Chứng minh: .




c)  cắt  tại . Chứng minh: .




d) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh .
Bài 5: 

(0,5 điểm) Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện . 

Chứng minh rằng: 


HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: 


(2,0 điểm) Cho các biểu thức  và  với .
a) 

Tính giá trị của biểu thức  khi .
b) 
Rút gọn biểu thức .
c) 

[bookmark: _Hlk98536091]Tìm  để biểu thức .
Lời giải
a) 

Thay  vào biểu thức  ta được:




Vậy với  thì giá trị của biểu thức .
b) 

                     ĐKXĐ: 












Vậy với  thì biểu thức .
c) 

Ta có:                             ĐKXĐ: 










Mà  với 



Mà 





 KHĐK 


Vậy với  thì .
Bài 2: [bookmark: _GoBack](2 điểm)  Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình



Quãng đường AB dài. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc không thay đổi. Khi từ B trở về A, ô tô tăng vận tốc thêm. Biết thời gian ô tô đi từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B là giờ. Tính vận tốc lúc đi từ A đến B?
Hướng dẫn



Gọi x  là vận tốc đi từ A đến B. Đơn vị: . Điều kiện: .


Gọi  y  là vận tốc đi từ B về A. Đơn vị: . Điều kiện: .

Thời gian đi từ A đến B là: .

Thời gian đi từ B về A là: .

Ta có hệ phương trình: .

Giải phương trình: . 

Điều kiện của phương trình: .















Theo điều kiện ban đầu thì chọn .

Vậy vận tốc lúc đi từ A đến B là .

Bài 3: 1, Giải hệ phương trình sau: 


2, Cho Parabol  và đường thẳng 


a) Tìm m để đường thẳng cắt  tại 2 điểm phân biệt.



b) Tìm tọa độ giao điểm của  và khi .
Giải: 
1. Giải hệ phương trình sau:




Điều kiện xác định . Đặt . Ta có hệ mới


Theo cách đặt có 



Vậy .
2. 
a) Xét phương trình hoành độ giao điểm 



Có 



Để đường thẳng cắt  tại 2 điểm phân biệt 

b) Với  ta có phương trình hoành độ giao điểm 






Tọa độ giao điểm của  và  là  và .


















Bài 4(3,5 điểm).	Cho đường tròn  và dây  cố định không đi qua tâm. Trên tia đối của tia  lấy điểm  ( khác ). Từ  kẻ hai tiếp tuyến  và  với đường tròn  ( và  là các tiếp điểm; tia  nằm giữa hai tia  và ). Gọi  là trung điểm của .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp .

b) Chứng minh: .




c)  cắt  tại . Chứng minh: .




d) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh .
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

















Bài 4(3,5 điểm).	Cho đường tròn  và dây  cố định không đi qua tâm. Trên tia đối của tia  lấy điểm  ( khác ). Từ  kẻ hai tiếp tuyến  và  với đường tròn  ( và  là các tiếp điểm; tia  nằm giữa hai tia  và ). Gọi  là trung điểm của .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp .

b) Chứng minh: .




c)  cắt  tại . Chứng minh: .




d) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh .
Lời giải
[image: ]

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp .



Vì  là dây không đi qua tâm và  là trung điểm của  (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây);

Mặt khác  (tính chất của tiếp tuyến);



 tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính .

b) Chứng minh: .
[image: ]


Xét  và  có:

 chung;


 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn ).

.




c)  cắt  tại . Chứng minh: .
[image: ]





Ta có:  (tính chất của tiếp tuyến)  thuộc đường tròn đường kính   (hai góc nội tiếp cùng chắn );


 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn );


 mà hai góc này ở vị trí đồng vị .




d) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh .
[image: ]










Gọi  là giao điểm của  và , theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có:  mà  (bán kính của )  là trung trực của  tại trung điểm  của .





Trong  vuông tại  có  là đường cao, theo hệ thức lượng, ta có:  , mà theo ý b) ta có: ;



Lại có  (hai tam giác vuông có góc nhọn  chung) ;

Vậy ta có: ;


  ;


Vì  là trung điểm của ;

.


Cách 2: 4. Ta có:   (cùng chắn 2 cung bằng nhau: )

        Hay: 


Xét và  có: 


			∽(g.g)

 (các cạnh tương ứng tỉ lệ)



Mà: 

     
Bài 4: 

(0,5 điểm) Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện . 

Chứng minh rằng: 
Hướng dẫn giải

Ta có  nên:













Khi đó: 







 

(1)

Ta đi chứng minh bất đẳng thức phụ: (2)
Áp dụng bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki ta có:

 

Bất đẳng thức (2) đúng

Khi đó: 

(Do )



Bất đẳng thức (1) đúng. Dấu xảy ra khi .

Vậy .
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